
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

Bản án số: 63/2023/HS-ST 

Ngày: 14-11-2023 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Ngọc Tuyền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tr n   n  i m; 

2. Ông      c  inh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguy n Ngọc  inh - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện D u Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Nguy n Th   uệ - Kiểm sát vi n. 

Ngày 14 tháng 11 n m 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D u Tiếng, 

tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

64/2023/TLST- S ngày 10 tháng 10 n m 2023 theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét 

xử số: 66/2023/Q XXST- S ngày 02 tháng 11 n m 2023, đối với b  cáo: 

 ý Xuân  , sinh n m 1975, tại S c Tr ng; Nơi cư tr :  p  , x   1, 

huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp:  àm thu ; trình độ học vấn: 02/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt Nam; con ông  ý 

  n B, sinh n m 1932  đ  chết  và bà    Th  C1, sinh n m 1940  đ  chết , b  

cáo chưa c  v  con; tiền án: Ngày 17/12/2014, b  Toà án nhân dân huyện D u 

Tiếng xử phạt 05 tháng 20 ngày t  về tội cố ý gây thương tích theo bản án số 

113/2014/HSST, tiền sự: Không. B  cáo b  tạm giam t  ngày 26/12/2022 đến 

ngày 04/01/2023 thì đư c áp dụng biện pháp ng n ch n cấm đi kh i nơi cư tr . 

C  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong h  sơ vụ án và di n biến tại phi n tòa, nội dung 

vụ án đư c t m t t như sau: 

Khoảng 15 giờ 30 ph t ngày 26 tháng 12 n m 2022, tại nhà của Nguy n 

Th   ộng C thuộc ấp F, x   , huyện D, tỉnh Bình Dương; Công an x    tiến 

hành b t quả tang 07 đối tư ng g m: 01/    N; 02/  à   n T1; 03/ Tr n  iệt B, 
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04/  ý Xuân T, 05/ Phạm   n D, 06/    P, 07/  ý Xuân V đang tham gia đánh 

bạc dưới hình thức binh xập xám đư c thua bằng tiền. 

  ật chứng thu giữ như sau: 

- Thu giữ tr n chiếu bạc  nền nhà  

+ Tiền  iệt Nam: 500.000 đ ng. 

+ 02 bộ bài tây loại 52 lá đ  qua sử dụng.  

- Thu giữ tr n người các đối tư ng: 

+ Thu tr n người  ý Xuân T số tiền 500.000 đ ng. 

+ Thu tr n người    N số tiền 1.600.000 đ ng. 

+ Thu tr n người Phạm   n D số tiền 2.000.000 đ ng. 

+ Thu tr n người Tr n  iệt B số tiền 600.000 đ ng. 

+ Thu tr n người    P số tiền 1.400.000 đ ng. 

+ Thu tr n người  à   n T1 số tiền 1.090.000 đ ng. 

Quá trình điều tra các đối tư ng khai nhận như sau: 

1. Đối với Lê P: Khoảng 14 giờ 00 ph t, ngày 26/12/2022, sau khi uống 

rư u tại nhà Nguy n Th   ộng C thì P rủ  ý Xuân V,     N,  à   n T1,  ý Xuân 

T, Tr n  iệt B, Phạm   n D c ng chơi đánh bài binh xập xám đư c thua bằng 

tiền.  ọi người đ ng ý. P lấy bộ bài tây dưới g m tủ g n đ  để chơi. Do V không 

c  tiền n n V h i mư n P số tiền 500.000 đ ng để đánh bạc. P đ ng ý và lấy số tiền 

500.000 đ ng cho V mư n để trước m t. V h n tiền vào tụ bài của P. Ban đ u, P và 

V một tụ, T1 và C m một tụ, T một tụ và D ké tụ T, N một tụ. Sau đ , C m chơi 

thua thì nghỉ, B  ké tiền vào tụ bài của T1.   i ván bài đ t số tiền t  50.000 đ ng 

đến 100.000 đ ng. P mang theo số tiền 1.900.000 đ ng, cho V mư n số tiền 

500.000 đ ng, còn số tiền 1.400.000 đ ng P sử dụng để đánh bạc. P tham gia đư c 

khoảng hơn 10 ván, không th ng không thua. Khi b t quả tang, thu tr n người P số 

tiền 1.400.000 đ ng. 

2. Đối với Nguyễn Thị Mộng C: Khoảng 12 giờ 00 ph t ngày 26/12/2022, 

tại nhà C m tổ chức uống rư u c ng với  ý Xuân T, Phạm   n D,  ý Xuân V, 

   N,  à   n T1, Tr n  iệt B và    P.  ến khoảng 14 giờ c ng ngày, P rủ mọi 

người chơi đánh bài binh xập xám đư c thua bằng tiền. C m đ ng ý cho mọi 

người chơi đánh bài tại nhà mình. C m sử dụng số tiền 100.000 đ ng để đánh 

bạc. C m h n vào tụ bài của T1, m i ván đ t số tiền 50.000 đ ng. C m tham gia 

đư c 02 ván, thua hết số tiền 100.000 đ ng và nghỉ không chơi nữa. 

3. Đối với Lý Xuân V: V h i mư n P số tiền 500.000 đ ng để sử dụng 

đánh bạc. P đ ng ý. V h n tiền vào tụ của P để c ng đánh bạc dưới hình thức 

binh xập xám đư c thua bằng tiền. P là người trực tiếp đánh. V và P không th ng, 

không thua. Khi b t quả tang, Công an thu giữ tr n chiếu bạc số tiền 500.000 

đ ng  tiền V mư n của P). 
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4. Đối với Lê N: N sử dụng 1.450.000 đ ng để tham gia đánh bạc. N tự 

đánh một tụ, m i ván đ t số tiền t  50.000 đ ng đến 100.000 đ ng. N tham gia 

đư c khoảng hơn 10 ván bài, th ng đư c số tiền 150.000 đ ng. Công an thu giữ 

tr n người N số tiền là 1.600.000 đ ng. 

5. Đối với Hà Văn T1: T1 sử dụng số tiền 1.140.000 đ ng để đánh bạc. T1 

là người trực tiếp đánh, B vào ké tụ của T1. T1 tham gia đư c khoảng hơn 10 ván 

bài, thua số tiền 50.000 đ ng. Công an thu tr n người T1 số tiền 1.090.000 đ ng. 

6. Đối với Lý Xuân T: T sử dụng số tiền là 500.000 đ ng để đánh bạc. T 

là người trực tiếp đánh, D ké tụ của T. T tham gia đư c khoảng hơn 10 ván bài, 

không th ng, không thua. Cơ quan Công an thu giữ tr n người T số tiền 500.000 

đ ng. 

7. Đối với Trần Việt B: B sử dụng số tiền 600.000 đ ng để đánh bạc. B ké 

tụ của T1.   i ván T1 cư c số tiền 50.000 đ ng, thì B h n số tiền 20.000 đ ng và 

T1 h n số tiền 30.000 đ ng. B tham gia đư c 03 ván, không th ng, không thua. 

Khi b t quả tang, Công an thu giữ tr n người B số tiền 600.000 đ ng. 

8. Đối với Phạm Văn D: D mang theo số tiền là 2.000.000 đ ng sử dụng 

để đánh bạc. D h n m i ván với T số tiền t  50.000 đ ng. T là người trực tiếp 

đánh. D tham gia ké đư c bao nhi u ván không nhớ rõ và không th ng, không 

thua. Khi b t quả tang, công an thu giữ tr n người D số tiền 2.000.000 đ ng. 

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 7.690.000 đ ng. 

Cáo trạng số 73/CT-VKS-HS ngày 13 tháng 10 n m 2023 của  iện kiểm 

sát nhân dân huyện D u Tiếng đ  truy tố b  cáo  ý Xuân   về tội “đánh bạc” 

theo quy đ nh tại khoản 1  iều 321 của Bộ luật  ình sự. 

Tại phi n tòa, đại diện  iện kiểm sát nhân dân huyện D u Tiếng vẫn giữ 

nguy n quan điểm truy tố b  cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung cáo 

trạng và đề ngh   ội đ ng xét xử: 

 ề hình phạt: 

01/ C n cứ khoản 1  iều 321; điểm s khoản 1, khoản 2  iều 51, điểm h 

khoản 1  iều 52 Bộ luật  ình sự đề ngh  xử phạt đối với b  cáo  ý Xuân   t  

08 tháng đến 10 tháng t ; 

 ề biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:    xử lý tại bản án hình sự sơ 

thẩm số 42/2023/ S-ST ngày 30/6/2023 của Toà án nhân dân huyện D u Tiếng. 

Tại phi n tòa: B  cáo  ý Xuân   khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

cáo trạng đ  n u,  n n n, hối cải về hành vi đ  gây ra. B  cáo không tranh luận gì 

về tội danh, điều khoản truy tố, mức hình phạt mà đại diện  iện kiểm sát đưa ra 

trong bản luận tội. 

 ời n i sau c ng: B  cáo xin giảm nh  hình phạt và xin hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Tr n cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phi n tòa,  ội đ ng xét xử nhận đ nh như sau: 

[01] Các hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

D u Tiếng,  iều tra vi n,  iện kiểm sát nhân dân huyện D u Tiếng, Kiểm sát 

vi n, thành vi n  ội đ ng xét xử, Thư ký Tòa án ghi bi n bản phi n tòa trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phi n tòa, b  cáo không 

c  ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết đ nh của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết đ nh tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

[02]  ời khai của b  cáo tại phi n tòa ph  h p với lời khai của b  cáo tại 

cơ quan điều tra, các lời khai thống nhất với nhau về quá trình thực hiện hành vi 

phạm tội, ph  h p các chứng cứ khác c  trong h  sơ vụ án. T  những chứng cứ 

n u tr n c  c n cứ kết luận: Trong khoảng thời gian t  14 giờ 00 ph t đến 15 giờ 

30 ph t ngày 26/12/2022; tại nhà của Nguy n Th   ộng C thuộc ấp F, x   , 

huyện D, tỉnh Bình Dương, b  cáo  ý Xuân V c ng với    N, Phạm   n D,  ý 

Xuân T, Tr n  iệt B,    P,  à   n T1, Nguy n Th   ộng C tham gia đánh bạc 

binh xập xám đư c thua bằng tiền với số tiền đánh bạc là 7.690.000 đ ng. 

[03]  ành vi của b  cáo là nguy hiểm cho x  hội, không những xâm phạm 

đến trật tự x  hội do nhà nước quản lý, gây mất an ninh trật tự tại đ a phương, 

mà còn là nguy n nhân kéo theo các tệ nạn x  hội khác. B  cáo là người c  đ y 

đủ n ng lực ch u trách nhiệm hình sự, nhận thức đư c hành vi đánh bạc th ng 

thua bằng tiền trái phép dưới mọi hình thức b  Nhà nước cấm nhưng vẫn cố ý 

thực hiện vì động cơ tư l i cho bản thân b  cáo. B  cáo đ  c ng với    N, Phạm 

  n D,  ý Xuân T, Tr n  iệt B,    P,  à   n T1, Nguy n Th   ộng C đánh 

bạc binh xập xám đư c thua bằng tiền với số tiền đánh bạc là 7.690.000 đ ng.  ành 

vi của b  cáo đ  đủ yếu tố cấu thành tội “đánh bạc” theo quy đ nh tại khoản 1 

 iều 321 Bộ luật  ình sự. Như vậy, Cáo trạng số 73/CT-VKS-HS ngày 

13/10/2023 của  iện kiểm sát nhân dân huyện D u Tiếng đ  truy tố b  cáo  ý 

Xuân   về tội “đánh bạc” theo quy đ nh tại khoản 1  iều 321 của Bộ luật  ình 

sự là c  c n cứ, đ ng pháp luật. 

[04] Trong vụ án b  cáo thực hiện với vai trò thực hành, c ng h n với 

Phước tham gia đánh nhiều ván bài trước khi b  công an b t thể hiện ý chí muốn 

tham gia sát phạt của b  cáo. 

[05] Khi quyết đ nh hình phạt,  ội đ ng xét xử xem xét các tình tiết giảm 

nh  trách nhiệm hình sự đối với b  cáo như: B  cáo c  thái độ thành khẩn khai 

báo,  n n n hối cải là tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự quy đ nh tại điểm s 

khoản 1  iều 51 Bộ luật  ình sự. B  cáo c  trình độ học vấn thấp n n khả n ng 

nhận thức pháp luật còn hạn chế là tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự quy 

đ nh tại khoản 2  iều 51 Bộ luật  ình sự.  ội đ ng xét xử xem xét giảm nh  

một ph n hình phạt đối với b  cáo để b  cáo thấy đư c sự khoan h ng của pháp 

luật. 
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[06] B  cáo đ  t ng b  Toà án nhân dân huyện D u Tiếng xử phạt 05 

tháng 20 ngày t  về tội cố ý gây thương tích theo bản án số 113/2014/ SST, b  

cáo chấp hành xong hình phạt chính nhưng đến thời điểm phạm tội b  cáo chưa 

thực hiện các ph n khác của bản án về án phí và ngh a vụ b i thường dân sự n n 

chưa đư c xoá án tích lại tiếp tục phạm tội thuộc trường h p tái phạm là tình tiết 

t ng n ng trách nhiệm hình sự quy đ nh tại điểm h khoản 1  iều 52 Bộ luật 

 ình sự. 

[07] Sau khi xem xét đ y đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, các tình tiết 

t ng n ng, giảm nh  trách nhiệm hình sự, nhân thân của b  cáo, thấy rằng: B  cáo 

 ý Xuân   c  nhân thân xấu, thuộc trường h p tái phạm n n c n xử phạt bằng 

hình phạt t  giam mới đủ sức r n đe đối với b  cáo. B  cáo m c d  phạm tội 

thuộc trường h p ít nghi m trọng, c  nơi cư tr  rõ ràng nhưng hành vi phạm tội 

của b  cáo thuộc trường h p tái phạm n n không đủ điều kiện để đư c hưởng án 

treo theo quy đ nh tại  iều 65 Bộ luật  ình sự. 

[08]  ề xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:    xử lý tại bản án hình sự 

sơ thẩm số 42/2023/ S-ST ngày 30/6/2023 của Toà án nhân dân huyện D u 

Tiếng,  ội đ ng xét xử không xem xét. 

[09] Xét ý kiến luận tội của Kiểm sát vi n tại phi n tòa đối với b  cáo về 

ph n tội danh, điều khoản áp dụng và mức hình phạt là c  c n cứ ph  h p với 

các tình tiết của vụ án n n  ội đ ng xét xử chấp nhận. 

[10]  ề án phí: B  cáo phạm tội và b  kết án n n phải ch u án phí hình sự 

theo quy đ nh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  ề trách nhiệm hình sự: Tuy n bố b  cáo  ý Xuân   phạm tội “đánh 

bạc”. 

C n cứ khoản 1  iều 321, điểm s khoản 1  iều 51, điểm h khoản 1  iều 

52,  iều 38,  iều 58 Bộ luật  ình sự: 

Xử phạt b  cáo  ý Xuân   08 (tám  tháng t . Thời hạn t  đư c tính t  

ngày b t b  cáo để thi hành án đư c khấu tr  thời hạn tạm giữ t  ngày 

26/12/2022 đến ngày 04/01/2023. 

2. Xử lý vật chứng: Không. 

3.  ề án phí hình sự sơ thẩm: C n cứ Ngh  quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội kh a 14 quy đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

B  cáo  ý Xuân   phải nộp 200.000 đ ng  hai tr m ngàn đ ng . 

4.  ề quyền kháng cáo: 
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B  cáo c  m t tại phi n tòa đư c quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể t  ngày tuy n án  14/11/2023)./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 

-  KSND tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Phòng P  06 Công an tỉnh Bình Dương; 

-  KSND huyện D u Tiếng; 

- Công an huyện D u Tiếng; 

- CC T ADS huyện D u Tiếng; 

- Người tham gia tố tụng; 

-  ưu  S,  T. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuyền 

 


